
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ KHEN: HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA, BẰNG KHEN THỦ TƯỚNG 
CHÍNH PHỦ  VÀ CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP TỈNH NĂM 2026

(Kèm theo Thông báo số           / TB-STC ngày       tháng 3 năm 2026)

STT Họ và tên Chức vụ Tiêu chuẩn theo quy định Thành tích cá nhân 
đã đạt được

Văn phòng thẩm định 
và đề xuất

I DANH HIỆU “CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP TỈNH”

1 Phạm Thanh Bình Phó Giám đốc

Căn cứ Điều 22 Luật Thi đua, Khen 
thưởng 2022 quy định Danh hiệu 
chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh:
1. Có thành tích xuất sắc tiêu biểu 
được lựa chọn trong số những cá 
nhân có 03 lần liên tục được tặng 
danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”
2. Có sáng kiến đã được áp dụng có 
hiệu quả và có khả năng nhân rộng 
trong Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc có đề 
tài khoa học, đề án khoa học, công 
trình khoa học và công nghệ đã được 
nghiệm thu và áp dụng hiệu quả, có 
phạm vi ảnh hưởng trong Bộ, ban, 
ngành, tỉnh…
Người đứng đầu Bộ, ban, ngành, tỉnh 
xem xét, công nhận hiệu quả và khả 
năng nhân rộng, phạm vi ảnh hưởng 
trong Bộ, ban, ngành, tỉnh của sáng 
kiến, đề tài khoa học, đề án khoa 
học…

1. Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua 
cơ sở 03 năm liền từ năm 2023-
2025
2. Có đề tài khoa học cấp tỉnh 
được công nhận và xác nhận 
phạm vi ảnh hưởng trong tỉnh 
năm 2025 tại Văn bản số 
1406/GCN-SKHCN ngày 
25/6/2025 của Sở Khoa học và 
công nghệ tỉnh Nam Định

Đủ điều kiện, tiêu chuẩn 
đề nghị UBND tỉnh tặng 
Danh hiệu Chiến sĩ thi 

đua cấp tỉnh

II HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG III

1 Ninh Thị Thu 
Phương

Phó Trưởng 
phòng Tổng 
hợp và Quy 

Điều 44 Luật Thi đua, khen thưởng 
2022 (có hiệu lực từ 1.1.2024) quy 
định về “Huân chương Lao động” 

1.Thời gian gần nhất được Thủ 
tướng chính phủ tặng bằng khen 
năm 2019 theo QĐ số 1029/QĐ-

Đủ điều kiện, tiêu chuẩn 
đề nghị Chủ tịch nước  
tặng Huân chương Lao 

https://thuvienphapluat.vn/documents/law.aspx?id=k=RFNE1qTXTk&mode=09dsbGRWODNNdzWk
https://thuvienphapluat.vn/documents/law.aspx?id=k=RFNE1qTXTk&mode=09dsbGRWODNNdzWk


STT Họ và tên Chức vụ Tiêu chuẩn theo quy định Thành tích cá nhân 
đã đạt được

Văn phòng thẩm định 
và đề xuất

hoạch hạng Ba như sau:
a) Có thành tích xuất sắc tiêu biểu, 
được bình xét khi sơ kết, tổng kết 
phong trào thi đua do bộ, ban, ngành, 
tỉnh phát động có thời gian thực hiện 
từ 05 năm trở lên;
 b) Có phát minh, sáng chế được ứng 
dụng mang lại hiệu quả cao, có phạm 
vi ảnh hưởng và nêu gương ở một 
trong các lĩnh vực thuộc phạm vi 
quản lý của bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc 
công trình khoa học và công nghệ 
hoặc tác phẩm xuất sắc tiêu biểu ở 
một trong các lĩnh vực thuộc phạm vi 
quản lý của bộ, ban, ngành, tỉnh;
c) Có nhiều đóng góp vào sự phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước, 
bảo đảm an sinh xã hội, từ thiện nhân 
đạo, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ 
thuật;
d) Có thành tích xuất sắc đột xuất 
trong lao động, công tác, sản xuất, 
kinh doanh, học tập và nghiên cứu 
khoa học hoặc lĩnh vực khác, có 
phạm vi ảnh hưởng và nêu gương ở 
một trong các lĩnh vực thuộc phạm vi 
quản lý của bộ, ban, ngành, tỉnh;
đ) Được giải thưởng quốc tế cao của 
khu vực;
e) Đã được tặng “Bằng khen của 
Thủ tướng Chính phủ” và sau đó có 
liên tục từ 05 năm trở lên đến thời 

TTg ngày 15/7/2020 của Thủ 
tướng Chính phủ.
2. Được công nhận HTTNV năm 
2020 theo Văn bản số 187/TB-
KHĐT ngày 17/12/2020; 
HTTNV năm 2021 theo Văn bản 
số 477/TB-KHĐT ngày 
13/12/2021; HTXSNV năm 2022 
theo Văn bản số 456/TB-KHĐT 
ngày 15/12/2022; HTTNV năm 
2023 theo Văn bản số 668/TB-
KHĐT ngày 22/12/2023; 
HTXSNV năm 2024 theo Văn 
bản sô 4434/TB-KHĐT ngày 
12/12/2024 của Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Ninh Bình; HTTNV 
năn 2025 theo Quyết định số 
629/QĐ-STC ngày 09/12/2025 
của Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình
3. Có 03 năm liền đạt danh hiệu 
“Chiến sĩ thi đua cơ sở”:
- Năm 2022 tại QĐ số 282/QĐ-
KHĐT ngày 19/12/2022;
- Năm 2024 tại QĐ số 4565/QĐ-
KHĐT ngày 22/12/2024;
- Năm 2025 tại QĐ số 455/QĐ-
STC ngày 31/12/2025;

động Hạng Ba



STT Họ và tên Chức vụ Tiêu chuẩn theo quy định Thành tích cá nhân 
đã đạt được

Văn phòng thẩm định 
và đề xuất

điểm đề nghị được công nhận hoàn 
thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong 
thời gian đó có từ 01 năm trở lên 
được công nhận hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ và có 03 lần được tặng 
danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”;
g) Có quá trình cống hiến lâu dài 
trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

II BẰNG KHEN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1 Lê Minh Tiến
Trưởng phòng 
Tổng hợp và 
Quy hoạch

1. Thời gian gần nhất được được 
Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng 
khen là năm 2015 tại QĐ số 
19/QĐ-UBND ngày 12/01/2015;
2. Được công nhận: 05 năm 
HTXSNV (2015; 2016; 2017; 
2022; 2023); 05 năm HTTNV 
(2018; 2019; 2021; 2024; 2025)
3. Có 03 năm liền đạt danh hiệu 
“Chiến sĩ thi đua cơ sở”: 
- Năm 2015 tại QĐ số 2331/QĐ-
KHĐT ngày 31/12/2015;
- Năm 2019 tại QĐ số 118/QĐ-
KHĐT ngày 23/12/2019;
- Năm 2020 tại QĐ số 186/QĐ-
KHĐT ngày 17/12/2020;
- Năm 2025 tại QĐ số 703/QĐ-
STC ngày 31/12/2025;

Đủ điều kiện, tiêu chuẩn 
đề nghị TTCP tặng Bằng 

khen theo quy định

2 Đào Anh Thuyên

Phó Trưởng 
phòng Tổng 
hợp và Quy 
hoạch

Căn cứ Điều 73 Luật Thi đua, Khen 
thưởng 2022 quy định Bằng khen của 
Thủ tướng Chính phủ:
Bằng khen của Thủ tướng Chính 
phủ”
1. “Bằng khen của Thủ tướng Chính 
phủ” để tặng hoặc truy tặng cho cá 
nhân chấp hành tốt chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước và đạt một trong các tiêu chuẩn 
sau đây:
a) Có thành tích xuất sắc tiêu biểu, 
được bình xét trong phong trào thi 
đua;
b) Đã được tặng bằng khen của Bộ, 
ban, ngành, tỉnh và có liên tục từ 05 
năm trở lên đến thời điểm đề nghị 
được công nhận hoàn thành tốt nhiệm 
vụ trở lên, trong thời gian đó có 03 
lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi 

1. Thời gian gần nhất được được 
Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng 
khen là năm 2019 tại QĐ số 
64/QĐ-UBND ngày 11/01/2019;

Đủ điều kiện, tiêu chuẩn 
đề nghị TTCP tặng Bằng 

khen theo quy định

https://thuvienphapluat.vn/documents/law.aspx?id=k=RFNE1qTXTk&mode=09dsbGRWODNNdzWk
https://thuvienphapluat.vn/documents/law.aspx?id=k=RFNE1qTXTk&mode=09dsbGRWODNNdzWk
https://thuvienphapluat.vn/hoi-dap-phap-luat/tim-tu-van?searchType=1&q=B%E1%BA%B1ng+khen


STT Họ và tên Chức vụ Tiêu chuẩn theo quy định Thành tích cá nhân 
đã đạt được

Văn phòng thẩm định 
và đề xuất

2. Được công nhận: 04 năm 
HTXSNV (2019-2022); 03 năm 
HTTNV (2023-2025)
3. Có 04 năm liền đạt danh hiệu 
“Chiến sĩ thi đua cơ sở”: 
- Năm 2020 tại QĐ số 138/QĐ-
SKH&ĐT ngày 24/12/2020;
- Năm 2022 tại QĐ số 01/QĐ-
SKH&ĐT ngày 03/01/2023;
- Năm 2023 tại QĐ số 121/QĐ-
SKH&ĐT ngày 27/12/2023;
- Năm 2025 tại QĐ số 703/QĐ-
STC ngày 31/12/2025;

3 Phan Tiến Thành

Phó Trưởng 
phòng Thẩm 
định và Giám 
sát đầu tư công

1. Thời gian gần nhất được Chủ 
tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 
là năm 2020 tại QĐ số 909/QĐ-
UBND ngày 21/12/2020;
2. Được công nhận: 03 năm 
HTXSNV (2020; 2021; 2022); 03 
năm HTTNV (2023; 2024; 2025)
3. Có 03 lần đạt danh hiệu CSTĐ 
cơ sở (2021, 2023, 2025).
- Năm 2021 tại QĐ số 356/QĐ-
KHĐT ngày 12/12/2021;
- Năm 2023 tại QĐ số 336/QĐ-
KHĐT ngày 27/12/2023;
- Năm 2025 tại QĐ số 703/QĐ-
STC ngày 31/12/2025;

Đủ điều kiện, tiêu chuẩn 
đề nghị TTCP tặng Bằng 

khen theo quy định

4 Trần Quốc Hùng
Phó Trưởng 
phòng Kinh tế 
đối ngoại

đua cơ sở”;

c) Lập được nhiều thành tích hoặc 
thành tích đột xuất, có phạm vi ảnh 
hưởng trong Bộ, ban, ngành, tỉnh 
hoặc được giải thưởng ở khu vực;
d) Có đóng góp vào sự phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước, ứng 
dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công 
tác xã hội, từ thiện nhân đạo.

1. Thời gian gần nhất được được 
Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng 
khen là năm 2015 tại QĐ số 
15/QĐ-UBND ngày 14/01/2016;

Đủ điều kiện, tiêu chuẩn 
đề nghị TTCP tặng Bằng 

khen theo quy định



STT Họ và tên Chức vụ Tiêu chuẩn theo quy định Thành tích cá nhân 
đã đạt được

Văn phòng thẩm định 
và đề xuất

2. Được công nhận: 08 năm 
HTXSNV (2017 - 2024); 04 năm 
HTTNV (2014; 2015; 2016; 
2025)
3. Có 04 lần đạt danh hiệu 
“Chiến sĩ thi đua cơ sở”:
- Năm 2020 tại QĐ số 01/QĐ-
STC ngày 28/12/2021;
- Năm 2021 tại QĐ số 444/QĐ-
STC ngày 28/12/2021;
- Năm 2022 tại QĐ số 343/QĐ-
STC ngày 26/12/2022;
- Năm 2023 tại QĐ số 316/QĐ-
STC ngày 25/12/2023.

5 Nguyễn Minh Tú Phó Trưởng 
phòng Đầu tư

1. Thời gian gần nhất được được 
Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng 
khen là năm 2012 tại QĐ số 
276/QĐ-UBND ngày 
26/02/2013;
2. Được công nhận: 08 năm 
HTXSNV (2017; 2018; 2019; 
2020; 2021; 2022; 2024; 2025); 
05 năm HTTNV (2013; 2014; 
2015; 2016; 2023)
3. Có 07 lần đạt danh hiệu 
“Chiến sĩ thi đua cơ sở”: 
- Năm 2013 tại QĐ số 16/QĐ-
STC ngày 03/01/2014;
- Năm 2017 tại QĐ số 621/QĐ-
STC ngày 02/04/2018;
- Năm 2018 tại QĐ số 18/QĐ-
STC ngày 28/07/2019;

Đủ điều kiện, tiêu chuẩn 
đề nghị TTCP tặng Bằng 
khen theo quy định



STT Họ và tên Chức vụ Tiêu chuẩn theo quy định Thành tích cá nhân 
đã đạt được

Văn phòng thẩm định 
và đề xuất

- Năm 2020 tại QĐ số 55/QĐ-
STC ngày 22/03/2021;
- Năm 2021 tại QĐ số 10/QĐ-
STC ngày 22/02/2022;
- Năm 2024 tại QĐ số 179/QĐ-
STC ngày 16/12/2024;
- Năm 2025 tại QĐ số 703/QĐ-
STC ngày 31/12/2025.

6 Ngô Thị Hòa Phó Trưởng 
phòng Đầu tư

1. Thời gian gần nhất được được 
Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng 
khen là năm 2017 tại QĐ số 
455/QĐ-UBND ngày 
02/03/2018;
2. Được công nhận: 07 năm 
HTXSNV (2017; 2018; 2019; 
2020; 2021; 2022; 2025); 02 năm 
HTTNV (2023; 2024)
3. Có 03 năm liền đạt danh hiệu 
“Chiến sĩ thi đua cơ sở”: 
- Năm 2020 tại QĐ số 55/QĐ-
STC ngày 22/03/2021;
- Năm 2024 tại QĐ số 179/QĐ-
STC ngày 16/12/2024;
- Năm 2025 tại QĐ số 703/QĐ-
STC ngày 31/12/2025

Đủ điều kiện, tiêu chuẩn 
đề nghị TTCP tặng Bằng 
khen theo quy định

7 Nguyễn Thị Thùy 
An

Phó Trưởng 
phòng Phát 
triển kinh tế tư 
nhân

1. Thời gian gần nhất được được 
Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng 
khen là năm 2016 tại QĐ số 
37/QĐ-UBND ngày 10/01/2017;
2. Được công nhận: 05 năm 
HTXSNV (2016; 2017; 2021; 
2024; 2025); 05 năm HTTNV 

Đủ điều kiện, tiêu chuẩn 
đề nghị TTCP tặng Bằng 
khen theo quy định



STT Họ và tên Chức vụ Tiêu chuẩn theo quy định Thành tích cá nhân 
đã đạt được

Văn phòng thẩm định 
và đề xuất

(2018; 2019; 2020; 2022; 2023)
3. Có 05 năm liền đạt danh hiệu 
“Chiến sĩ thi đua cơ sở”: 
- Năm 2019 tại QĐ số 118/QĐ-
KHĐT ngày 23/12/2019;
- Năm 2020 tại QĐ số 186/QĐ-
KHĐT ngày 17/12/2020;
- Năm 2022 tại QĐ số 282/QĐ-
KHĐT ngày 19/12/2022
- Năm 2024 tại QĐ số 4565/QĐ-
KHĐT ngày 22/12/2024
- Năm 2025 tại QĐ số 703/QĐ-
STC ngày 31/12/2025

8 Nguyễn Thị Nga
Trưởng phòng 
Hành chính sự 
nghiệp

1. Thời gian gần nhất được được 
Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng 
khen là năm 2021 tại QĐ số 
15/QĐ-UBND ngày 05/01/2022;
2. Được công nhận: 06 năm 
HTXSNV (2020 - 2025)
3. Có 03 năm liền đạt danh hiệu 
“Chiến sĩ thi đua cơ sở”: 
- Năm 2022 tại QĐ số 52/QĐ-
STC ngày 21/12/2022;
- Năm 2023 tại QĐ số 56/QĐ-
STC ngày 22/12/2023;
- Năm 2024 tại QĐ số 96/QĐ-
STC ngày 16/12/2024.

Đủ điều kiện, tiêu chuẩn 
đề nghị TTCP tặng Bằng 
khen theo quy định

9 Đặng Thị Thùy 
Linh Chuyên viên

1. Thời gian gần nhất được được 
Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng 
khen là năm 2020 tại QĐ số 
44/QĐ-UBND ngày 12/01/2021;
2. Được công nhận: 01 năm 



STT Họ và tên Chức vụ Tiêu chuẩn theo quy định Thành tích cá nhân 
đã đạt được

Văn phòng thẩm định 
và đề xuất

HTXSNV (2022); 04 năm 
HTTNV (2021; 2023; 2024; 
2025)
3. Có 03 năm liền đạt danh hiệu 
“Chiến sĩ thi đua cơ sở”: 
- Năm 2023 tại QĐ số 316/QĐ-
STC ngày 25/12/2023;
- Năm 2024 tại QĐ số 336/QĐ-
STC ngày 19/12/2024;
- Năm 2025 tại QĐ số 703/QĐ-
STC ngày 31/12/2024.

10 Lê Thành Trung Chuyên viên

1. Thời gian gần nhất được được 
Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng 
khen là năm 2018 tại QĐ số 
29/QĐ-UBND ngày 10/01/2019;
2. Được công nhận: 01 năm 
HTXSNV (2018); 07 năm 
HTTNV (2019; 2020; 2021; 
2022; 2023; 2024; 2025)
3. Có 03 năm liền đạt danh hiệu 
“Chiến sĩ thi đua cơ sở”: 
- Năm 2020 tại QĐ số 186/QĐ-
KHĐT ngày 17/12/2020;
- Năm 2024 tại QĐ số 4565/QĐ-
KHĐT ngày 22/12/2024;
- Năm 2025 tại QĐ số 703/QĐ-
STC ngày 31/12/2025.

Đủ điều kiện, tiêu chuẩn 
đề nghị TTCP tặng Bằng 
khen theo quy định

11 Vương Thị Thơm
Phó Trưởng 
phòng Ngân 
sách

1. Thời gian gần nhất được được 
Bộ Tài chính tặng Bằng khen là 
năm 2018 tại QĐ số 977/QĐ-
UBND ngày 21/6/2018;
2. Được công nhận: 05 năm 

Do cấp trình khen 
thưởng là cấp tỉnh vì vậy 
tiêu chuẩn lấy thành tích 
khen thưởng theo quy 
định : đã được Bằng 
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HTXSNV (2017; 2018; 2019; 
2020; 2022); 04 năm HTTNV 
(2021; 2023; 2024; 2025)
3. Có 01 năm đạt danh hiệu 
CSTĐ cấp tỉnh (2022); 06 năm 
đạt danh hiệu CSTĐCS (2018-
2022; 2025)

khen UBND tỉnh (khen 
thường công trạng). 
Công chức có thời gian 
gần nhất năm 2018, 
được Bằng khen của Bộ 
Tài chính, vì vậy không 
đủ điều kiện, tiêu chuẩn 
theo quy định

12 Nguyễn Hoài Nam Trưởng phòng 
Đấu thầu

1. Thời gian gần nhất được được 
Bộ Tài chính tặng Bằng khen là 
năm 2020 tại QĐ số 522/QĐ-
BKHĐT ngày 06/4/2020;
2. Được công nhận: 05 năm 
HTXSNV (2021 - 2025)
3. Có 04 năm đạt danh hiệu 
CSTĐCS: 2021; 2023; 2024; 
2025

Do cấp trình khen 
thưởng là cấp tỉnh vì vậy 
tiêu chuẩn lấy thành tích 
khen thưởng theo quy 
định : đã được Bằng 
khen UBND tỉnh (khen 
thường công trạng). 
Công chức có thời gian 
gần nhất năm 2020, 
được Bằng khen của Bộ 
KH&ĐT, vì vậy không 
đủ điều kiện, tiêu chuẩn 
theo quy định

13 Nguyễn Thị Minh 
Thu

Phó Chánh Văn 
phòng

1. Thời gian gần nhất được được 
Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng 
khen là năm 2017 tại QĐ số 
74/QĐ-UBND ngày 17/01/2018;
2. Được đánh giá 01 năm 
HTXSNV (2025); 08 năm 
HTTNV (2017-2024)
3. Có 03 năm liền đạt danh hiệu 
“Chiến sĩ thi đua cơ sở”: 
- Năm 2020 tại QĐ số 01/QĐ-
STC ngày 04/01/2021;

Đủ điều kiện, tiêu chuẩn 
đề nghị TTCP tặng Bằng 
khen theo quy định
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- Năm 2024 tại QĐ số 336/QĐ-
STC ngày 19/12/2024;
- Năm 2025 tại QĐ số 703/QĐ-
STC ngày 31/12/2025.
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